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TÓM TẮT
Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của thời gian bổ sung beta-glucan (2g/kg thức ăn) lên 

tăng trưởng và khả năng chịu mặn và đáp ứng sinh lý của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống nuôi 
độ mặn 10‰. Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức với thời gian bổ sung beta-glucan khác nhau: không bổ sung, 
bổ sung trong 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần và 4 tuần, mỗi nghiệm thức có 4 lần lặp lại. Kết quả cho thấy khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức về tăng trưởng. Sau 72 giờ sốc độ mặn (20‰), cá 
ở nghiệm thức đối chứng và 1 tuần có tỷ lệ sống thấp nhất, trong khi các nghiệm thức bổ sung beta-glucan với 
thời gian dài hơn, đặc biệt là nhóm cho ăn 4 tuần ghi nhận tỷ lệ sống cao hơn (p<0.05). Hàm lượng cortisol 
và glucose trong máu cá tăng trong quá trình sốc độ mặn, nhưng mức độ tăng ở nhóm cho ăn 4 và 3 tuần thấp 
hơn có ý nghĩa thống kê (p<0.05) so với nhóm đối chứng, cho ăn 1 và 2 tuần.  Kết quả nghiên cứu cho thấy 
thời gian bổ sung của beta-glucan không có ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng nhưng có tác dụng tích cực đến 
khả năng chịu mặn của cá tra.  

Từ khóa: Cá tra, beta-glucan, cá tra, khả năng chịu mặn, tỷ lệ sống, cortisol và glucose. 

ABSTRACT
This study aimed to evaluate the effect of beta-glucan feeding duration on the growth performance and 

salinity tolerance and physiological response of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) fingerlings 
under brackish water conditions. The experiment consisted of five treatments under a salinity of 10‰ with dif-
ferent beta-glucan supplementation durations (2g/kg): no supplementation (control), 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 
and 4 weeks, with 4 replications in each treatment. The results showed no statistically significant differences 
(p>0.05) between treatments in terms of growth performance. After 72 h of salinity shock (20‰ of salinity), fish 
in the control and 1-week treatment had the lowest survival rate, while the treatments with longer beta-glucan 
supplementation durations, especially the 4-week group, recorded the higher survival rate (p<0.05). Cortisol 
and glucose levels in the fish increased during salinity shock, but the increase was statistically significantly 
lower (p<0.05) in the 4-week and 3-week feeding groups compared to the control, 1-week and 2-week feeding 
groups. The study results indicated that the duration of beta-glucan supplementation did not significantly affect 
growth performance but had a positive effect on the salinity tolerance of striped catfish.

Keywords: Striped catfish, beta-glucan, salinity tolerance, survival rate, cortisol and glucose.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) là 

đối tượng được nuôi phổ biến tại Đồng Bằng 
Sông Cửu Long (ĐBSCL). Năm 2025, diện 
tích nuôi cá tra đạt 6.400 ha, sản lượng đạt 1.67 
triệu tấn với giá trị xuất khẩu của cá tra đạt 
gần 2,2 tỷ USD [1]. Tuy nhiên hiện tại nghề 
nuôi cá tra đang gặp nhiều thách thức do ảnh 
hưởng biến đổi khí hậu (BĐKH) và xâm nhập 
mặn. ĐBSCL đã được dự đoán là một trong ba 
khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trên 
thế giới và mực nước biển cũng được dự đoán 
sẽ tăng 1 m trong thế kỷ này [2]. Bên cạnh đó, 
nhiều đập trên dòng chính và các nhánh của 
sông Mekong, được xây dựng để đáp ứng nhu 
cầu thủy điện cao của các nước thượng nguồn, 
cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc 
làm tăng độ mặn của ĐBSCL [3]. Điển hình, 
năm 2016, ĐBSCL đối mặt với hạn hán, xâm 
nhập mặn nghiêm trọng đã ảnh hưởng mạnh 
đến 11/13 tỉnh ĐBSCL, gây thiệt hại đáng kể về 
nuôi trồng thủy sản (194.163 ha), lúa (405.000 
ha) và sản xuất cây ăn quả (28.457 ha), thiệt hại 
kinh tế khoảng 0,34 tỷ USD [4].

Cá tra là loài sinh trưởng và phát triển trong 
thủy vực nước ngọt trong suốt vòng đời, việc 
thay đổi độ mặn trong môi trường sống là nhân 
tố ảnh hưởng lớn đến đời sống của chúng [5].  
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, cá tra không 
phải là loài điều hòa thẩm thấu hiệu quả và khả 
năng sống sót trong điều kiện nước mặn bị hạn 
chế do không có sự bài tiết chất điện giải hiệu 
quả [6-8]. Ở giai đoạn cá con, sự chuyển dần 
của cá từ nước ngọt sang nước lợ lên đến 20‰ 
làm tăng áp suất thẩm thấu của huyết tương lên 
mức cao hơn so với cá sống trong môi trường 
nước ngọt [6]. Cá tra có khả năng phát triển 
tốt ở độ mặn dưới 10‰, nhưng bắt đầu giảm 
ở độ mặn 12‰ [7-8]. Ở hầu hết các sinh vật, 
stress là một phản ứng sinh lý phổ biến đối với 
tình trạng môi trường bất lợi hoặc kích thích 
bất lợi. Khi chúng nhận thấy những thay đổi 
bất lợi của môi trường sống tự nhiên đối với 

mình, chúng sẽ kích hoạt một bộ cơ chế phòng 
vệ và thường chuyển năng lượng trong cơ thể 
từ quá trình tăng trưởng để chống lại các điều 
kiện môi trường bất lợi mới nhằm duy trì trạng 
thái cân bằng môi trường bên trong cơ thể (nội 
môi) của chúng [9]. Hơn thế nữa, các loài thủy 
sản duy trì trạng thái cân bằng đồng nhất thông 
qua hệ thống kiểm soát tự điều chỉnh và một bộ 
cơ chế thống nhất bao gồm nhiều cơ quan trong 
cơ thể như hệ hô hấp, tiêu hóa và tiết niệu [10], 
nhưng quá trình cân bằng này tốn rất nhiều 
năng lượng. Thông thường từ 20 đến 50% tổng 
năng lượng của cá được dành riêng cho một 
phản ứng chung với điều kiện bất lợi của môi 
trường, nhờ đó chúng tăng nồng độ cortisol 
huyết tương để điều chỉnh cân bằng thẩm thấu 
của chúng [9].

Ngày nay, hướng tiếp cận tiềm năng nhằm 
nâng cao khả năng thích nghi với môi trường 
là bổ sung các hợp chất kích thích miễn dịch 
trong khẩu phần ăn như probiotics, prebiotics, 
vitamin C,… đang nhận được nhiều sự quan 
tâm [11-12]. Cho đến nay, Beta-glucan được 
xem là chất kích thích hệ miễn dịch có hiệu quả 
đối với tôm, cá [13]. Theo Võ Thị Quỳnh Như 
và cs. (2020) [14], việc bổ sung beta-glucan có 
tác dụng lên tăng trưởng, tỉ lệ sống, tăng cường 
đáp ứng miễn dịch và tính đề kháng trước một 
số mầm bệnh. Nghiên cứu của Soltanian et al. 
(2014) [15] về ảnh hưởng của beta-glucan lên 
khả năng chống lại stress do giảm nhiệt độ trên 
cá tra khi bổ sung với hàm lượng 0,5% và 1% 
trong thời gian 9 tuần có tỉ lệ sống cao hơn 
nghiệm thức 0 và 2%. Nghiên cứu của Kumari 
and Sahoo (2006) [16] trên cá trê trắng (Clarias 
batrachus) khi bổ sung beta-glucan 0,1% trong 
1 tuần có thể tăng cường khả năng miễn dịch và 
kháng bệnh của cá. Tương tự, nghiên cứu của 
Dương Thị Mỹ Tiên (2015) [17] khi bổ sung 
beta-glucan cho cá tra ăn trong 3 tuần có tỉ lệ 
sống cao nhất so với các nghiệm thức bổ sung 
trong 1 tuần và 2 tuần khi gây stress cá ở mật 
độ cao. Theo nghiên cứu của Dao Minh Hai 
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(2026) [18] trên cá tra, khi bổ sung beta-glucan 
2g/kg thức ăn đạt hiệu quả tốt nhất về tăng 
trưởng và kết quả sốc mặn 20‰ đạt tỉ lệ sống 
cao hơn so với nghiệm thức đối chứng. Tuy 
nhiên ảnh hưởng của thời gian bổ sung beta-
glucan lên khả năng tăng trưởng và chịu mặn 
của cá tra chưa được đánh giá. Do đó nghiên 
cứu hiện tại được thực hiện nhằm đánh giá ảnh 
hưởng của thời gian bổ sung beta-glucan lên 
khả năng chịu mặn và tăng trưởng của cá tra 
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Nguồn cá thí nghiệm được ương tại trại 

giống thủy sản ODA, Trường Thủy sản – Đại 
học Cần Thơ. Cá thí nghiệm có kích cỡ trung 
bình 7,0 ± 2,1 g/con, có cùng độ tuổi, hoạt động 
khỏe mạnh, bơi theo đàn, không bị dị hình dị 
tật và không có dấu hiệu bệnh lý bất thường 
bên ngoài và bên trong nội tạng. Nước mặn sử 
dụng trong thí nghiệm được pha từ nguồn nước 
ót (80‰) mua từ Bạc Liêu, được xử lý với 
Chlorine 30ppm và kiểm tra nồng độ trước khi 
sử dụng. Beta-glucan (β-1,3/1,6-glucan, chiết 
xuất từ nấm men, có độ tinh khiết 90% mua từ 
công ty Aquavina) được bổ sung vào  thức ăn 
thương mại 32% đạm (Proconco) với mã số là 
C5004.

2.2 Bố trí thí nghiệm 
Cá tra giống được bố trí hoàn toàn ngẫu 

vào 5 nghiệm thức với thời gian bổ sung beta-
glucan khác nhau (không bổ sung – đối chứng, 
bổ sung liên tục 1 tuần đầu, bổ sung liên tục 2 
tuần đầu, bổ sung liên tục 3 tuần đầu và liên 
tục trong 4 tuần) trong cùng mức bổ sung beta-
glucan là 2 g/kg thức ăn  [11,18]. Cá được 
bố trí trong hệ thống tuần hoàn, sử dụng bể 
composite 1 m3, mật độ thả cá là 500 con/m3. 
Mỗi nghiệm thức được thực hiện với 4 lần lặp 
lại. Tổng số bể thí nghiệm là 20 bể nuôi, kết 
hợp với 1 hệ thống lắng và lọc. Thời gian thí 
nghiệm là 28 ngày sau khi bể nuôi đạt độ mặn 
10‰. 

2.3 Chăm sóc và quản lý bể nuôi
Sau khi bố trí vào bể, cá giống được thuần 

dưỡng 3 ngày trước khi độ mặn được nâng 1‰/
ngày cho đến khi đạt 10‰ trong10 ngày. Cá 
được cho ăn lúc 8h:00 và 14h:00 mỗi ngày, 
với lượng thức ăn theo nhu cầu của cá và Beta-
glucan được trộn vào thức ăn khi độ mặn đạt 
10‰. Thức ăn được cân trước khi cho cá ăn. 
Sau khi cá ăn được 30 phút, thức ăn thừa được 
vớt ra, sấy khô đến khối lượng không đổi và 
quy theo độ ẩm của thức ăn ban đầu để tính 
lượng thức ăn cá đã sử dụng nhằm xác định 
FCR. Số lượng và khối lượng cá chết được ghi 
nhận hằng ngày để tính tỉ lệ sống và FCR. Bể 
thí nghiệm được siphon và thay nước 3 lần/
tuần (khoảng 20% lượng nước bể nuôi), bổ 
sung nước mới được pha với độ mặn 10‰. 

Beta-glucan dạng bột được hòa tan vào 
trong nước (~100 ml) với liều dùng được tính 
toán để phù hợp cho từng nghiệm thức. Dung 
dịch sau khi hòa tan được phun vào thức ăn 
công nghiệp. Sử dụng dầu cá (10 mL/kg thức 
ăn) được trộn thêm vào tất cả nghiệm thức để 
bảo quản beta-glucan. Thức ăn sau khi được 
trộn đều bằng tay được trữ trong tủ lạnh (-20oC) 
tới khi cho ăn.

2.4 Phương pháp thu và phân tích mẫu
2.4.1 Các chỉ tiêu sinh trưởng
Trước khi bố trí thí nghiệm, cá được cân và 

đo ngẫu nhiên 30 cá thể để xác định khối lượng 
và chiều dài trung bình ban đầu (Wđ) và cân 
tổng khối lượng cá từng bể để xác định tổng 
khối lượng ban đầu. Khi kết thúc thí nghiệm, 
cân và đo ngẫu nhiên 30 cá thể/bể để xác định 
khối lượng và chiều dài trung bình, cân toàn bộ 
số lượng trong mỗi bể để xác định khối lượng 
tổng để xác định các chỉ tiêu về tăng trưởng và 
tỷ lệ sống.

Công thức tốc độ tăng trưởng tương đối 
theo khối lượng (%/ngày):                   
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Công thức tính tốc độ tăng trưởng tương đối 
theo chiều dài (%/ngày):

Trong đó: Wđ, Wc là khối lượng cá trước 
và sau thí nghiệm (g), Lđ là chiều dài cá lúc 
bắt đầu thí nghiệm, Lc là chiều dài cá lúc thu 
hoạch, t: thời gian thí nghiệm

- Lượng thức ăn cá ăn vào (FI, g/con/ngày) = 
(lượng thức ăn ăn vào/con)/số ngày thí nghiệm.

- Hệ số phân đàn: CV% (Coefficients of 
variation) = (Độ lệch chuẩn/khối lượng trung 
bình) x 100

- Hệ số sử dụng thức ăn (FCR) = Lượng 
thức ăn sử dụng (kg)/khối lượng cá gia 
tăng (kg).

2.4.2 Thí nghiệm sốc mặn
Sau khi kết thúc thí nghiệm nuôi, cá từng 

nghiệm thức được sử dụng cho thí nghiệm sốc 
độ mặn. Cá được bố trí vào các thùng nhựa 
500 lít, mỗi thùng chứa 30 cá thể. Mỗi nghiệm 
thức lặp lại tương ứng với 4 lần lặp lại. Độ mặn 
trong các thùng được tăng từ 10‰ lên 20‰ với 
10 lần nâng trong thời gian 24 giờ bằng cách 
pha nước ót đã xử lý. Theo dõi và ghi nhận 
số lượng cá chết theo từng thời điểm ở từng 
nghiệm thức trong thời gian sốc mặn và 72 giờ 
sau khi đạt độ mặn 20‰. 

2.4.3 Các chỉ tiêu sinh lý
Trong quá trình sốc mặn, tiến hành lấy máu 

để phân tích chỉ tiêu sinh lý cortisol và glucose 
ở các khoảng thời gian khác nhau: trước khi 
sốc mặn (0h) và sau khi đạt độ mặn 20‰ 4h, 
24h và 72h. Cá được thu ngẫu nhiên 3 mẫu/
bể (12 mẫu/nghiệm thức), mẫu máu cá được 
thu bằng kim tiêm 1 mL có tráng heparin, vị 
trí thu ở tỉnh mạch đuôi của cá. Thể tích mẫu 
máu được thu khoảng 0,2 – 0,3 mL. Mẫu được 
cho vào ependorf 1,5 mL và ly tâm với tốc độ 

6.000 vòng trong 6 phút ở 4°C, thu huyết tương 
và lưu trữ ở - 80°C để phân tích. Cortisol trong 
huyết tương được phân tích bằng phương pháp 
ELISA sử dụng bộ kit thương mại (EIA-1887 
Cortisol ELISA, DRG International, Mỹ) theo 
hướng dẫn nhà sản xuất. Phân tích glucose theo 
phương pháp Hugget and Nixon (1957)  [19]. 

2.4.4 Các chỉ tiêu môi trường
Trong quá trình ương các chỉ tiêu môi 

trường: oxy hòa tan, nhiệt độ, pH và độ mặn 
được ghi nhận 2 lần/ngày vào 8:00h buổi sáng 
và 14:00h buổi chiều bằng máy đo đa chỉ tiêu 
(DKK-TOA, WQC-24, Japan). Định kỳ 7 ngày 
thu mẫu nước ở mỗi bể (trước khi thay nước) 
và phân tích hàm lượng NO2

- và TAN bằng test 
kit SERA (Germany).

2.5 Xử lý số liệu 
Giá trị trung bình và sai số chuẩn của số liệu 

được tính bằng công thức của phần mềm Excel 
2016. Sự khác biệt giữa giá trị trung bình của 
các nghiệm thức được so sánh bằng phân tích 
ANOVA một nhân tố với phép thử DUNCAN 
sử dụng phần mềm SPSS 16.0 với mức ý nghĩa 
p < 0,05.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Các chỉ tiêu môi trường.
Trong quá trình thí nghiệm, độ mặn luôn 

được theo dõi và duy trì ổn định.  Kết quả 
ghi nhận nhiệt độ, pH, DO, TAN, NO2- ở các 
nghiệm thức trong khoảng thời gian thí nghiệm 
được tổng hợp ở (Bảng 1). Nhìn chung, nhiệt 
độ trung bình giữa sáng và chiều nằm trong 
khoảng thích hợp cho sự phát triển của cá. Bên 
cạnh nhiệt độ, chỉ tiêu pH cũng là một trong 
những yếu tố môi trường ảnh hưởng lớn đến 
đời sống của thủy sinh vật. Giá trị pH trung 
bình vào buổi sáng là 7,15±0,28  và buổi chiều 
là 7,1±0,27. Theo Boyd (1998) [20], pH phù 
hợp cho sự phát triển của tôm cá là từ 6,5-8.5. 
Như vậy giá trị pH trong quá trình thí nghiệm 
không ảnh hưởng đến sinh trưởng của cá. Hàm 
lượng oxy (DO) hòa tan dao động tương đối ổn 
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định do trong điều kiện thí nghiệm có sục khí 
liên tục nên sự biến động oxy trong ngày giữa 
các nghiệm thức không đáng kể. Hàm lượng 
DO trung bình buổi sáng là 5,92±0,91 mg/L 
và buổi chiều là 5,73±0,93 mg/L. Theo nghiên 
cứu của Dương Thúy Yên (2003) [21] thì cá 

tra có khả năng sống được trong môi trường có 
hàm lượng oxy nhỏ hơn 2 mg/L. Vì vậy, hàm 
lượng oxy hòa tan trong các bể thí nghiệm rất 
thích hợp cho sinh lý và sự sinh trưởng của cá 
tra thí nghiệm.

Bảng 1. Các yếu tố pH, nhiệt độ và Oxy hòa tan trong quá trình thí nghiệm

Nhiệt độ (°C) pH DO (mg/L) TAN (mg/L) NO2
- (mg/L)

Sáng 25,04±0,9 7,15±0,28 5,92±0,91
0,5±0,0 4,25±1,5

Chiều 25,94±0,93 7,10±0,27 5,73±0,93

Ghi chú: Số liệu thể hiện là trung bình ± Độ lệch chuẩn. 

Trong thời gian nuôi thì hàm lượng TAN 
(mg/L) trung bình trong thí nghiệm là 0,5mg/L. 
Theo Trương Quốc Phú (2007) [22], hàm lượng 
TAN thích hợp cho ao nuôi thuỷ sản là 0,2 – 2 
mg/L. Vì vậy hàm lượng TAN trong thí nghiệm 
vẫn nằm trong khoảng thích hợp cho cá tra tăng 
trưởng. Hàm lượng NO2- trung bình 4,25±1,5 
mg/L chưa nằm trong khoảng thích hợp. Hàm 
lượng NO2- cho phép trong ao nuôi dao động 
từ 0,01 – 1,7 mg/L và thích hợp nhất 0,01 – 
0,1 mg/L [22]. Tuy hàm lượng NO2- trong thí 
nghiệm cao hơn mức đề nghị trong các ao nuôi 
thủy sản nhưng do cá tra là loài có cơ quan hô 
hấp phụ và khả năng chịu đựng cao với NO2- 
1,65 mM (tương đương 75,9 mg/L) đối với cá 
tra giống [23] nên các yếu tố môi trường không 
ảnh hưởng tới sự phát triển của cá tra.

3.2. Tăng trưởng về khối lượng và chiều 
dài.

Tốc độ tăng trưởng về khối lượng của cá 
tra giữa các nghiệm thức trong thời gian thí 
nghiệm được trình bày ở Bảng 2. Kết quả cho 
thấy khối lượng trung bình của cá khi kết thúc 
thí nghiệm dao động trong khoảng 30,91±9,96 
g đến 37,62±3,67 g. Nghiệm thức 2 tuần có 
mức tăng trọng (WG) cao nhất (30,16±3,55 
g) nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(p>0,05) so với nhóm đối chứng (23,95±8,20 
g), nghiệm thức 1 tuần (24,1±10,21 g), 3 tuần 
(25,67±4,44 g) và 4 tuần (26,84±1,79 g). Tốc 
độ tăng trưởng tuyệt đối theo ngày (DWG) 
và tốc độ tăng trưởng tương đối (SGRW) 
cao nhất được ghi nhận ở nghiệm thức 2 tuần 
(0,74±0,09 g/ngày và 3,95±0,38 %/ngày) và 
thấp nhất ở nghiệm thức 1 tuần (0,59±0,25 g/
ngày và 3,61±1,04 %/ngày), tuy nhiên sự khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa 
các nghiệm thức.

Bảng 2: Tăng trưởng về khối lượng của cá tra trong thời gian thí nghiệm.

Nghiệm thức Wf (g) WG (g) DWG (g/ngày) SGRW (%/ngày)
Đối chứng 30,12±6.77a 23,95±8.20a 0,58±0,75 a 3,58±0,98 a

1 tuần 30,91±9,96 a 24,10±10,21 a 0,59±0,25 a 3,61±1,04 a

2 tuần 37,62±3,67 a 30,16±3,55 a 0,74±0,09 a 3,95±0,38 a

3 tuần 33,11±4,22 a 25,67±4,44 a 0,63±0,11 a 3,63±0,4 a

4 tuần 33,67±1,70 a 26,84±1,79 a 0,65±0,04 a 3,9±0,17 a

Ghi chú: Số liệu thể hiện là trung bình ± Độ lệch chuẩn.  Các giá trị trong cùng một cột có cùng chữ cái thì khác biệt 
không có ý nghĩa (p>0,05) 
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Chiều dài của cá tra sau thời gian thí 
nghiệm được thể hiện qua Bảng 3. Nhìn 
chung, các giá trị tăng trưởng về chiều dài khi 
kết thúc thí nghiệm của cá giữa các nghiệm 
thức dao động trong khoảng 14,10±0,95 cm 
đến 15,45±0,44 cm. Cụ thể, ở nghiệm thức 
bổ sung 2 tuần, tốc độ tăng trưởng về chiều 
dài (LG) lớn nhất (6,22±0,56 cm), kế đến là 
nghiệm thức 4 tuần (5,97±0,19 cm), 3 tuần 
(5,64±0,55 cm), 1 tuần (5,34±1,75 cm) và 
đối chứng 14,10±0,95 cm nhưng không có 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng tuyệt đối về 
chiều dài theo ngày (DLG) của các nghiệm 
thức dao động 0,12±0,08 - 0,15±0,01 cm/
ngày, khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(p>0,05) giữa các nghiệm thức. Ngoài ra, tốc 
độ tăng trưởng chiều dài tương đối (SGRL) 
cũng là một chỉ tiêu thể hiện sự tăng trưởng 
của cá trong quá trình nuôi, dao động trong 
khoảng 1,10±0,03 đến 1,26±0,12 và không 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với 
các nghiệm thức. 

Bảng 3: Tăng trưởng về chiều dài của cá tra trong thời gian thí nghiệm.

Nghiệm thức Lc (cm) LG (cm) DLG (cm/ngày) SGRL (%/ngày)

Đối chứng 14,10±0,95 a 5,13±0,87 a 0,12±0,08 a 1,10±0,03 a

1 tuần 14,38±1,53 a 5,34±1,75 a 0,13±0,04 a 1,12±0,33 a

2 tuần 15,45±0,44 a 6,22±0,56 a 0,15±0,01 a 1,26±0,12 a

3 tuần 14,86±0,40 a 5,64±0,55 a 0,14±0,01 a 1,16±0,01a

4 tuần 15±0,04 a 5,97±0,19 a 0,15±0,01 a 1,24±0,05 a

Ghi chú: Số liệu thể hiện là trung bình ± Độ lệch chuẩn.  Các giá trị trong cùng một cột có cùng chữ cái thì khác 

biệt không có ý nghĩa (p>0,05).

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc bổ sung 
beta-glucan trong khoảng thời gian khác 
nhau từ 1 đến 4 tuần ở điều kiện nước lợ 10‰ 
không ảnh hưởng đến khối lượng và chiều 
dài của cá tra. Có thể do thời gian bổ sung 
chưa đủ dài hoặc hàm lượng chưa đủ cao để 
tạo sự khác biệt rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng 
của cá cao nhất ở nghiệm thức bổ sung beta-
glucan trong 2 tuần nhưng không khác biệt 
so với các nghiệm thức còn lại. Nguyên nhân 
có thể do thời gian bổ sung thích hợp giúp 
cá tiêu hóa thức ăn tốt nên thúc đẩy sự tăng 
trưởng ở cá. Ở nghiệm thức đối chứng và bổ 
sung 1 tuần có các giá trị về tăng trưởng tăng 
thấp hơn so với các nghiệm thức có bổ sung 
còn lại. Điều này có thể do thời gian bổ sung 
beta-glucan chưa đủ dài để tạo ra tác động 

đáng kể lên hệ miễn dịch và khả năng hấp 
thu dinh dưỡng của cá. Trong khi đó, nghiệm 
thức 3 tuần và 4 tuần cũng không cho thấy sự 
cải thiện rõ rệt so với nghiệm thức 1 tuần và 
đối chứng.

Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận hiệu quả của 
việc bổ sung beta-glucan vào thức ăn trong 
nuôi trồng thủy sản, đặc biệt đối với sự tăng 
trưởng của cá. Theo nghiên cứu của Võ Thiện 
Mỹ (2012) [24] khi bổ sung beta-glucan 3g/
kg thức ăn trong nuôi cá tra giống giúp cải 
thiện tốc độ tăng trưởng về khối lượng và 
chiều dài lần lượt là 0,46 g/ngày và 0,38 cm/
ngày. Kết quả tương tự cũng được ghi nhận 
trong nghiên cứu của Nguyễn Thành Tâm & 
Nguyễn Thị Kim Nguyệt (2012) [25] khi bổ 
sung beta -glucan vào thức ăn ương cá Lóc 
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bông (Channa micropeltes) giúp làm tăng 
tốc độ tăng trưởng chiều dài, khối lượng và 
hệ số miễn dịch của cá. Ngoài ra, một nghiên 
cứu khác trên cá Hồng (Lutjanus guttatus) 
cũng cho thấy việc bổ sung beta-glucan trong 
2 tuần giúp tăng tốc độ tăng trưởng và cải 
thiện hệ miễn dịch tốt nhất đối với hầu hết 
các thông số được phân tích, nhưng khi kéo 
dài thời gian bổ sung lên 4 hoặc 5 tuần, hiệu 
quả về tăng trưởng có xu hướng giảm đi do 
cá tốn nhiều năng lượng duy trì hệ thống 
phòng thủ miễn dịch ở mức cao thay vì tăng 
trưởng [26-27]. 

3.3. Tỷ lệ sống, FCR, FI và hệ số phân 
đàn

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy các nghiệm 
thức bổ sung Beta-glucan với thời gian khác 
nhau có hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) 
dao động trong khoảng từ 1,01±0,08 đến 
1,04±0,04 và khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p>0,05). Tương tự, lượng thức ăn 
tiêu thụ (FI), hệ số phân đàn (CV), tỉ lệ sống 
giữa các nghiệm thức cũng không có sự khác 
biệt (p>0,05). Trong đó, FI giữa các nghiệm 
thức dao động trong khoảng 0,54±0,17-
0,67±0,12g, hệ số CV ở các nghiệm thức dao 
động từ 28,52±1,29 % đến 30,96±0,81%. Tỷ 
lệ sống của cá tra trong tất cả các nghiệm 
thức đều trên 99,7%, không có sự khác biệt 
giữa các nghiệm thức (p>0,05). 

Bảng 4: Hệ số chuyển hóa thức ăn, lượng thức ăn ăn vào, hệ số phân đàn và tỉ lệ sống của cá tra.

Nghiệm thức Hệ số FCR FI g/con/ngày) CV (%)  Tỷ lệ sống (%)

Đối chứng 1,03±0,06 a 0,56±0,09 a 29,43±2,17 a 99,62±0,15 a

1 tuần 1,01±0,08 a 0,54±0,17 a 28,53±1,28 a 99,83±0,19 a

2 tuần 1,02±0,03 a 0,63±0,06 a 30,96±3,81 a 99,83±0,19 a

3 tuần 1,04±0,03 a 0,57±0,08 a 29,88±6,84 a 99,91±0,16 a

4 tuần 1,04±0,04 a 0,67±0,02 a 28,52±1,29 a 99,75±0,32 a

Ghi chú: Số liệu thể hiện là trung bình ± Độ lệch chuẩn.  Các giá trị trong cùng một cột có cùng chữ cái thì khác 
biệt không có ý nghĩa (p>0,05).

3.4.  Kết quả sốc mặn
Kết quả theo dõi tỉ lệ sống của cá ở từng 

nghiệm thức (Hình 1) cho thấy tỷ lệ sống của 
cá tra giảm dần theo thời gian và có sự khác 
biệt ở các nghiệm thức. Cụ thể, tại thời diểm 
độ mặn đạt 20‰, tỷ lệ sống ở các nghiệm 
thức đều đạt 100%, tuy nhiên sau 12 giờ sau 
khi đạt 20‰, tỷ lệ sống giảm ở tất cả các 
nghiệm thức, dao động từ 64,77 ± 8,20% đến 
77,78 ± 8,39% và khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p>0.05). Tới 24 giờ tỷ lệ sống 
giảm mạnh ở tất cả các nghiệm thức, đặc 
biệt là ở nghiệm thức đối chứng và cho ăn 1 
tuần chỉ còn lần lược là 4,37 ± 1,10% và 6,67 

± 3,33% và khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0.05) so với nghiệm thức ăn 3 tuần (17,78 
± 8,39%) và 4 tuần (18,89 ± 5,05%). Sau 36 
giờ, toàn bộ cá ở nghiệm thức đối chứng và 
1 đã chết và tỷ lệ sống ở nghiệm thức thứ 4 
đạt cao nhất với 10 ±3,33%. Sau 60 giờ chỉ 
có cá ở nghiệm thức 3 và 4 còn sống với tỷ 
lệ lần lược là 2,22 ± 3,85% và 5,56 ± 3,85%. 
Kết thúc thí nghiệm sốc mặn, tỷ lệ sống của 
nhóm cho ăn beta glucan 4 tuần đặt giá trị 
cao nhất là 2,22 ± 1,92%, kế đến là nhóm cho 
ăn 3 tuần đạt 1,11 ± 1,92%. 
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Hình 1: Tỷ lệ sống của cá khi sốc độ mặn 20‰ 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thời gian 
bổ sung beta-glucan khác nhau có ảnh hưởng 
đến tỉ lệ sống khi sốc độ mặn. Ở nghiệm thức 1 
và 2 tuần, tỉ lệ sống giảm mạnh, cho thấy thời 
gian bổ sung ngắn không đủ để kích thích hệ 
miễn dịch không đặc hiệu ở cá. Trong khi đó 
ở nghiệm thức 3 và 4 tuần, tỉ lệ sống được cải 
thiện, giúp tăng khả năng chống chịu của cá 
trong điều kiện độ mặn cao. Điều này phù hợp 
với nghiên cứu của Dương Thị Mỹ Tiên (2015) 
[17] khi bổ sung beta-glucan trong 3 tuần giúp 
cá tra đạt tỉ lệ sống cao hơn so với bổ sung trong 
1 tuần và 2 tuần sau khi gây stress ở mật độ cao. 
Ở nghiệm thức 1 và 2 tuần tỉ lệ sống khi sốc 
mặn thấp, kết quả này phù hợp với nghiên cứu 
của Thuy et al., (2012) [28] khi nghiên cứu ở 
cá mú chấm cam (Epinephelus coioides), sau 2 
tuần bổ sung beta-glucan có tác dụng kích thích 
hệ miễn dịch và khả năng kháng bệnh, nhưng 
khi ngừng bổ sung 2 tuần thì hiệu quả không còn 
duy trì. Bên cạnh đó, nghiên cứu trên cá vược 
(Dicentrarchus labrax) của Bagni et al. (2005) 
[29] khi bổ sung beta-glucan chỉ tạo ra hiệu quả 
miễn dịch rõ rệt trong 15–30 ngày sau bổ sung. 
Đối với cá tra, một loài cá nước ngọt chưa thích 

nghi hoàn toàn với độ mặn cao, khả năng điều 
hòa thẩm thấu và miễn dịch là yếu tố để duy trì 
sức khỏe của cá. Việc bổ sung beta-glucan giúp 
kích hoạt hệ miễn dịch không đặc hiệu, tăng 
hoạt tính đại thực bào, bạch cầu trung tính và 
thúc đẩy cytokine [30], tuy nhiên, cần thời gian 
thích hợp để các đáp ứng miễn dịch này được 
hình thành và phát huy hiệu quả [31]. Điều này 
lý giải tại sao các nghiệm thức bổ sung trong 1 
và 2 tuần không đủ thời gian để thích nghi về 
mặt sinh lý, dẫn đến tỷ lệ sống thấp khi đối mặt 
với độ mặn cao. 

Theo nghiên cứu của Koch et. al (2021) [32] 
đánh giá khả năng kháng bệnh khi bổ sung beta-
glucan cho cá rô phi Oreochromis niloticus với 
các thời gian khác nhau (15, 30 và 45 ngày). 
Kết quả cho thấy, cá bổ sung beta-glucan có tỷ 
lệ sống cao hơn khi bị gây nhiễm Aeromonas 
hydrophila, trong đó nhóm cho ăn 45 ngày 
không bị ảnh hưởng khi gây nhiễm. Theo nghiên 
cứu của Jeney et al. (1997) [33] trên cá hồi 
(Oncorhynchus mykiss) khi bổ sung beta-glucan 
vào thức ăn trong thời gian 4 tuần cá giảm stress, 
làm tăng tỉ lệ sống trong quá trình vận chuyển. 
Ngoài ra, nghiên cứu của Đặng Trần Tú Trâm và 
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cs. (2015) [34] khi bổ sung 2% beta-glucan vào 
thức ăn trong 30 ngày làm tăng tỉ lệ sống và tăng 
khả năng miễn dịch tự nhiên của cá nàng đào 
(Chaetodon auriga) khi cảm nhiễm trùng lông. 
Sự khác biệt trong hiệu quả của beta-glucan có 
thể tuỳ thuộc theo loài, giai đoạn sinh lý, đồng 
thời còn tùy thuộc vào nguồn gốc và mức độ 
tinh sạch của beta-glucan [35].

3.5. Hàm lượng cortisol và glucose trong 
quá trình sốc mặn.

Sự biến đổi của hàm lượng cortisol và glucose 
trong quá trình sốc độ mặn được trình bày lần 
lược tại bảng 5 và bảng 6. Hàm lượng cortisol 
và glucose trong huyết tương là hai chỉ tiêu 
được sử dụng để đo mức độ stress “căng thẳng” 
của động vật nói chung và cá nói riêng khi môi 
trường sống bị thay đổi. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, trước khi sốc mặn hàm lượng cortisol của 
cá duy trì ở mức trung bình từ 14,03 đến 18,72 
ng/mL và không có sự khác biệt thống kê giữa 
các nghiệm thức (p> 0,05). Tuy nhiên sau 4 giờ 
đạt độ mặn 20‰, hàm lượng cortisol có sự thay 
đổi rất lớn giữa các nghiệm thức, cụ thể cortisol 
tăng mạnh ở nghiệm thức đối chứng và cho ăn 
1 tuần với hàm lượng lần lượt là 160,63±76,72 
và 161,7±78,0 ng/mL, kế tiếp là nghiệm thức 
2 với hàm lượng đạt 159,2±79,9 ng/mL và ba 
nghiệm thức này cao hơn có ý nghĩa thống kê so 
với nghiệm thức 3 và 4 (p<0,05) với hàm lượng 
cortisol lần lượt là 67,43±24,44 và 80,52±4,47 
ng/mL. Đến thời điểm 24 giờ sau đạt độ mặn 
20‰, hàm lượng cortisol đã giảm mạnh nhưng 

nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức cho ăn 1 
tuần vẫn duy trì ở mức cao  (p>0,05) so với các 
nghiệm thức còn lại. Khi cá bị stress, hàm lượng 
cortisol trong cá sẽ tăng nhanh giúp bảo vệ cơ 
thể bằng cách huy động năng lượng và vật chất 
cho các quá trình sinh lý, sinh hóa bên trong cơ 
thể [36] . Cortisol đóng vai trò quan trọng trong 
nhiều chức năng sinh lý của cơ thể, bao gồm 
cả quá trình trao đổi chất, miễn dịch, sinh sản, 
phát triển, tuần hoàn và quan trọng là sự đáp ứng 
stress với điều kiện môi trường. Sự điều hòa nội 
tiết cortisol được điều khiển bởi phức hệ vùng 
dưới đồi – tuyến yên – tuyến trên thận thông qua 
hoạt động của CRH (corticotrophin-releasing 
hormone) khi có những đáp ứng khi thiếu oxy, 
thay đổi nhiệt độ môi trường sống, thay đổi áp 
suất thẩm thấu, nhiễm bệnh, hay bị nhiễm độc 
chất [37-39]. Bên cạnh đó, cortisol cũng được 
xác định là hormone quan trọng trong việc 
thích ứng với sự thay đổi điều kiện môi trường 
từ nước ngọt sang nước mặn của đại đa số các 
loài cá xương. Thí nghiệm trên cá nước ngọt cho 
thấy những nghiệm thức có cortisol tăng sẽ làm 
tăng số lượng tế bào chlor ti thể trên mang cá 
nước ngọt, tăng hoạt tính ATPase và làm tăng 
lượng ion (Natri và chlor) qua mang cá [40-41]. 
Trong thí nghiệm hiện tại ở điều kiện sốc mặn 
20‰, nồng độ cortisol tăng rất cao, biểu hiện 
trạng thái stress của cá đặc biệt ở các nghiệm 
thức đối chứng, 1 và 2 tuần, nồng độ này giảm 
dần ở 24 giờ chứng tỏ khả năng thích ứng của cá 
với điều kiện độ mặn. 

Bảng 5: Sự thay đổi nồng độ cortisol (ng/mL) của cá tra trong quá trình sốc mặn

Nghiệm thức Trước sốc mặn 4 giờ 24 giờ 72 giờ
Đối chứng 14,10±3,66a 160,63±76,72a 53,93±18,18a -
1 tuần 14,03±2,60a 161,72±78.02a 54,16±18,40a -
2 tuần 18,72±7,16a 159,72±79,62a 49,10±14,10a -
3 tuần 16,65±7,11a 67,43±24,44b 44,88±7,90a -
4 tuần 14,15±4.18a 80,52±4,47b 51,40±19,10a -

Ghi chú: Số liệu thể hiện là trung bình ± Độ lệch chuẩn.  Các giá trị trong cùng một cột có chữ cái khác nhau thì khác 
biệt có ý nghĩa (p>0,05)
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Tương tự hàm lượng glucose trong huyết 
tương của cá cũng có sự gia tăng đáng kể 
trong quá trình sốc mặn. Trước khi sốc mặn, 
hàm lượng glucose dao động từ 49,3 đến 
66,8 mg/100 mL giữa các nghiệm thức, sau 
4 giờ đạt độ mặn 20‰, hàm lượng glucose 
tăng mạnh ở tất cả các nghiệm thức, từ 89,0 
tới 99,2 mg/100 mL nhưng khác biệt không 
có ý nghĩa kê giữa các nghiệm thức (p>0,05). 

Tới thời điểm 24 giờ , hàm lượng glucose có 
giảm nhưng vẫn duy trì ở mức cao đặc biệt là 
ở nghiệm thức đối chứng và cho ăn 1 tuần với 
hàm lượng glucose   lần lượt là 91,90±11,92 và 
99,2±17,0 mg/100 mL, kế đến là nghiệm thức 
2 tuần với 97,5±19,4 mg/100 mL và khác biệt 
có ý nghĩa thống kê (p<0,05) với nghiệm thức 
3 và 4 tuần có hàm lượng glucose lần lượt là 
74,16±8,71 và 73,59 ±8,09 mg/100 mL. 

Bảng 6: Sự thay đổi nồng độ glucose của cá tra trong quá trình sốc mặn

Nghiệm thức Trước sốc mặn 4 giờ 24 giờ 72 giờ
Đối chứng 65,60±24,59a 91,90±11,92a 99,10±14,81a -
1 tuần 66,80±25,80a 92,40±13,00a 99,48±17,05a -
2 tuần 58,40±8,46a 89,00±12,20a 97,50±19,40a -
3 tuần 49,30±6,50a 98,80±5,50a 74,16±8,71b -
4 tuần 64,50±16,49a 99,20±8,60a 73,59±8,09b -

Ghi chú: Số liệu thể hiện là trung bình ± Độ lệch chuẩn.  Các giá trị trong cùng một cột có chữ cái khác nhau thì khác 
biệt có ý nghĩa (p>0,05)

Glucose là một carbohydrate có vai trò 
quan trọng trong năng lượng sinh học của 
động vật, được chuyển hóa thành năng lượng 
hóa học (ATP) [42] và được xem như một chỉ 
tiêu huyết học để đánh giá mức độ stress của 
động vật, hàm lượng này sẽ tăng trong suốt 
giai đoạn cá bị sốc. Theo Nguyễn Văn Tư  
(2005) [43] ,  khi cơ thể bị stress, tuyến thượng 
thận sẽ kích hoạt giải phóng glucose được lưu 
trữ trong các cơ quan khác nhau, điều này 
thường dẫn đến nồng độ glucose trong máu 
tăng cao. Trong điều kiện gặp  một hay nhiều 
yếu tố gây stress, cơ thể động vật nói chung 
và cá nói riêng sẽ tiêu tốn năng lượng nhiều 
hơn để đối phó với lại các yếu tố gây stress, 
vì vậy tăng trưởng của sẽ chậm lại [44]. Theo 
nghiên cứu của Dang (2019) [45] trên cá giống 
cho thấy hàm lượng glucose trong máu tăng 
mạnh khi gây stress cá bằng thay đổi nhiệt 
độ và độ mặn. Trong nghiên cứu của Nguyễn 
Thị Kim Hà và Đỗ Thị Thanh Hương (2014) 
[46] trên cá tra giống cho thấy khi vận chuyển 
với thời gian dài làm cho hàm lượng glucose 

tăng cao do cá bị stress, thời gian vận chuyển 
càng lâu thì hàm lượng glucose càng gia tăng 
và cá cần phải tiêu tốn nhiều năng lượng để 
đối phó từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe của cá. 
Trong nghiên cứu hiện tại việc gây sốc cá ở độ 
mặn 20‰ đã làm tăng hàm lượng hàm lượng 
cortisol và glucose, tuy nhiên mức độ tăng ở 
các nghiệm thức lại khác nhau. Nghiệm thức 
bố sung beta-glucan ba đến bốn tuần có mức 
tăng thấp hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so 
với  đối chứng, 1 và 2 tuần. Kết quả này tương 
đồng với kết quả tỷ lệ sống khi sốc mặn (Hình 
1) tỷ lệ sống của nhóm cho ăn 3 tuần và 4 tuần 
cao hơn so với đối chứng, 1 và 2 tuần. Điều 
này cho thấy việc bổ sung beta-glucan trong 
thời gian dài sẽ có ảnh hưởng tức cực đến khả 
năng chịu stress cũng như là độ mặn của cá 
tra. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu 
của Tran Minh Phu (2015) [47] khi bổ sung 
beta-glucan trong 3 tuần sẽ làm tăng khả năng 
chống chịu của cá tra giống khi bị stress trong 
điều kiện mật cao hơn các nhóm cá chỉ được 
bổ sung 1 và 2 tuần.    
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4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1 Kết luận
Kết quả thí nghiệm cho thấy việc bổ sung 

Beta-glucan từ 1–4 tuần ở liều 2 g/kg thức ăn, 
độ mặn 10‰, không tạo khác biệt thống kê về 
tăng trưởng, FCR, tỷ lệ sống trong giai đoạn 
nuôi. Khi cá tra bị sốc với thay đổi độ mặn 
20‰, nghiệm thức bổ sung beta-glucan 3–4 
tuần có tỷ lệ sống cao hơn và nồng độ cortisol, 
glucose tăng ít hơn có ý nghĩa thống kê so với 
các nghiệm thức đối chứng và bổ sung beta-
glucan 1–2 tuần.Tóm lại, bổ sung beta-glucan 
trong thời gian dài hơn (≥3 tuần) giúp cải thiện 
khả năng chịu mặn và giảm mức độ stress của 
cá tra giống.

4.2 Kiến nghị
Cần tiếp tục nghiên cứu về biểu hiện một số 

gene liên quan đến stress (HSP70, cytokine IL-
1β, TNF-α, Na+/K+-ATPase) và thiết kế tương 
lai (kết hợp các mức hàm lượng beta-glucan 
và thời gian bổ sung, thử trên các mức độ mặn 
khác nhau) cũng như sự thay đổi của hệ vi sinh 
đường ruột khi bổ sung Beta-glucan với các 
thời gian khác nhau.
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